


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án D B C B B A 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn Điểm 
Câu 7 2,0 

 a)Từ  4 1M x Z x      suy ra  3; 2; 1;0M     .  

Biểu diễn các phần tử đó trên trục số như sau: 
  
          -3       -2        -1       0 

0,5 
 
 

0,5 

b) Ta có 4a  ; 12b   ; 60c  ; 4d    0,5 
Từ đó b d a c    0,5 

Câu 8.1 1,5 
 a) 48 ( 15) ( 48) 15     48 ( 48) 15 ( 15)               0 0 0    0,5 

b) 125.5 ( 125). ( 47) 50        125.5 ( 125).3     0,25 

125.(5 3)   125.8 1000     0,25 

c) 
7 2
20 15

 21 8
60 60

   0,25 

21 8 13
60 60
   0,25 

Câu 8.2 1,5 
 a) ( 5).( 5) 0x    

5 0x    
0,5 

5x   0,25 

b) Vì Ư(3)=  1; 3  nên 1x    1; 3   0,25 

Hay  2;0;4; 2x   .  Vậy  2;0;4; 2x    0,5 

Câu 9. 1,5 
 Diện tích của khu vườn hình chữ nhật là: 30.20 600 (m2) 0,5 

Diện tích của bồn hoa hình thoi là: 
1 .3.6 9
2

  (m2) 0,5 

Diện tích phần còn lại của khu vườn là: 600 9 591   (m2) 0,5 
Câu 10. 0,5 

 Nếu bạn đó trả lời đúng được 50  câu thì tổng số điểm là 50.20 1000  (điểm) 
Nhưng bạn chỉ được 650  điểm còn thiếu 1000 – 650 350  (điểm).  
Thiếu 350  điểm vì trong số 50  câu bạn đã trả lời sai một số câu. (Khi trả lời sai 1 câu, 
bạn không được 20 điểm và còn mất thêm 15 điểm nên số điểm chênh lệch giữa 1 câu 
đúng và 1 câu sai là 20 + 15 = 35 điểm) Giữa câu trả lời đúng và trả lời sai chênh lệch 
nhau 20 15 35   (điểm). Do đó câu trả lời sai của bạn là 350 : 35 10  (câu). 
Vậy số câu bạn đã trả lời đúng là 50 – 10 40  (câu) 

0,5 
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